
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Lớp Lớp
GVCN GVCN

Cô  An Thầy Hoan Thầy Nga Cô L. Anh Cô An Thầy T.Bình Cô An Thầy Hùng

D27 P. B46 P.B45-b P.B42 D14 P.B43 D14 P.B41

Tiếng Anh
ROBOT công 

nghiệp

Vi mạch số lập 

trình

Kỹ thuật mạch 

điện tử
Tiếng Anh 1

Mạch điện tử cơ 

bản
Tiếng Anh 1 Internet

Tuần 1-3 Tuần 4 Tuần 5-19 Tuần 2-18 Tuần 4-12 Tuần 13-19 Tuần 4-12 Tuần 13-17

Từ: 29/8/2022 

đến 12/9/2022
19/9/2022

Từ: 26/9/2022 

đến 02/1/2023

Từ: 05/9/2022 

đến 26/12/2022

Từ: 19/9/2022 

đến 14/11/2022

Từ: 21/11/2022 

đến 02/1/2023

Từ: 19/9/2022 

đến 14/11/2022

Từ: 21/11/2022 

đến 19/12/2022

Thầy Bình Thầy  Duy

P.B45-A B33

Mạch điện tử NC
Giáo dục quốc 

phòng & AN
VH VH VH VH VH VH VH

Tuần 4 Tuần 13-19

19/9/2022
Từ: 21/11/2022 

đến 02/1/2023

Thầy Nam Thầy Bình Thầy Long Thầy Hoan Cô Lan Anh Thầy Bình Cô Lan Anh Thầy Hùng

CS2-GV P.B42 PM3 P.B43 P.B45B P.B41 P.B45B P.B41

Giáo dục thể chất Mạch điện tử NC Tin học
Sửa chữa bộ 

nguồn
Kỹ thuật đo lường Điện cơ bản Kỹ thuật đo lường Internet

Tuần 1-5 Tuần 7-11 Tuần 13-18 Tuần 2-16 Tuần 4-12 Tuần 13-19 Tuần 4-12 Tuần 13-16

Từ: 30/8/2022 

đến 27/9/2022

Từ: 11/10/2022 

đến 08/11/2022

Từ: 22/11/2022 

đến 27/12/2022

Từ: 06/9/2022 

đến 13/12/2022

Từ: 20/9/2022 

đến 15/11/2022

Từ: 22/11/2022 

đến 03/1/2023

Từ: 20/9/2022 

đến 15/11/2022

Từ: 22/11/2022 

đến 13/12/2022

Thầy Hoan

P. B46

ROBOT công 

nghiệp
VH VH VH VH VH VH VH

Tuần 12-14

Từ: 15/11/2022 

đến 29/11/2022

Thầy Hoan Cô Lan Anh Thầy Thái Cô Na Cô Thuý Thầy T.Bình Thầy Bình Cô Na Cô Thuý Thầy Danh

P. B46 P.B45b P. B41 D14 D14 P.B43 P.B41 D14 D14 PM1

ROBOT công 

nghiệp
Kỷ thuật vi xử lý

Sửa chữa mạng 

máy tính
Pháp luật Giáo dục chính trị

Mạch điện tử cơ 

bản
Điện cơ bản Pháp luật Giáo dục chính trị Tin học

Tuần 4-17 Tuần 18 Tuần 2-16 Tuần 4-6 Tuần 7-12 Tuần 13-18 Tuần 19 Tuần 4-6 Tuần 7-12 Tuần 13-19

Từ: 21/9/2022 

đến 21/12/2022
28/12/2022

Từ: 07/9/2022 

đến 14/12/2022

Từ: 21/9/2022 

đến 05/10/2022

Từ: 12/10/2022 

đến 16/11/2022

Từ: 23/11/2022 

đến 28/12/2022
04/1/2023

Từ: 21/9/2022 

đến 05/10/2022

Từ: 12/10/2022 

đến 16/11/2022

Từ: 23/11/2022 

đến 04/1/2023

Thầy Bình

P.B45b

Mạch điện tử NC VH VH VH VH VH VH VH

Tuần 5-18

Từ: 28/9/2022 

đến 28/12/2022

Cô Na Cô Lan Anh Thầy Thái Thầy Hoan Thầy Bình Thầy Hoan

D27 P.B45b P. B46 P. B43 P.B41 P. B43

Pháp luật Kỷ thuật vi xử lý
Lập trình phần 

cứng máy tính
Linh kiện điện tử Điện cơ bản Linh kiện điện tử

Tuần 2-3 Tuần 5-18 Tuần 2-16 Tuần 4-18 Tuần 19 Tuần 4-18

Từ: 08/9/2022 

đến 15/9/2022

Từ: 29/9/2022 

đến 29/12/2022

Từ: 08/9/2022 

đến 15/12/2022

Từ: 22/9/2022 

đến 29/12/2022
05/1/2023

Từ: 22/9/2022 

đến 29/12/2022

Thầy Bình

P.B45b

Mạch điện tử NC VH VH VH VH VH VH VH

Tuần 6

06/10/2022

Cô  An Thầy Hoan Thầy Bình Thầy Thái

D27 P. B43 P.B41 P. B46

Tiếng Anh
Chế tạo mạch in 

và hàn LK
Điện cơ bản

Kiến trúc máy 

tính

Tuần 1-3 Tuần 4-18 Tuần 19 Tuần 4-18

Từ: 02/9/2022 

đến 16/9/2022

Từ: 23/9/2022 

đến 30/12/2022
06/1/2023

Từ: 23/9/2022 

đến 30/12/2022

VH VH VH VH VH VH VH

Thầy Bình Thầy Danh

P.B41 PM3

Điện cơ bản Tin học

Tuần 18-19 Tuần 14-15

Từ: 31/12/2022 

đến 07/1/2023

Từ: 03/12/2022 

đến 10/12/2022
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Thầy Bình Cô L. Anh

CLT22ĐT1

Thầy Bình

CLT22ĐT1

(Học từ 22/8/2022)
Thầy HoanThầy Hoan

Cô L. Anh

T21MT1


